
STT Năm học Tổng cộng Mầm non Tiểu học THCS THPT GDTX

1

Cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm 

bảo chi thường xuyên 606.546 76.925 242.280 189.881 90.408 7.052

Trong đó: 0

- Khu vực phường 323.769 30.994 132.411 103.058 50.254 7.052

- Khu vực xã 282.777 45.931 109.869 86.823 40.154

2

Cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo 

chi thường xuyên 3.035 0 0 0 0 3.035

Trong đó: 0

- Khu vực phường 3.035 3.035

- Khu vực xã 0

3 Cơ sở giáo dục dân lập, tư thục 74.576 62.277 5.836 762 5.701 0

Trong đó: 0

- Khu vực phường 61.815 49.516 5.836 762 5.701

- Khu vực xã 12.761 12.761

684.157 139.202 248.116 190.643 96.109 10.087

PHỤ LỤC 01

TRẺ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, HỌC SINH PHỔ THÔNG, HỌC VIÊN GDTX NĂM HỌC 2025-2026

Tổng cộng

(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-UBND ngày    /   /2025 của UBND thành phố)
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